

Mẫu 01

	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM
CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC
	



TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ
(Đến ngày 20 tháng 10 năm 2024)

	STT
	Thông tin cần cung cấp
	PC03
	Công an các huyện, TP

	1. 
	Quân số
	 02
	 

	2. 
	Số lượng đội 
	 1
	 

	3. 
	Đội CSKT chuyên trách (dành cho Công an các huyện, TP)
	 
	 

	4. 
	Trưởng phòng
	 
	 

	5. 
	Phó Trưởng phòng
	 
	 

	6. 
	Đội trưởng
	 
	 

	7. 
	Phó Đội trưởng
	 1
	 

	8. 
	Nguồn tuyển
	Học sinh PTTH
	
	

	9. 
	
	Tuyển chọn cán bộ KHT
	
	

	10. 
	Chức danh 
	ĐTV cao cấp
	
	

	11. 
	
	ĐTV trung cấp
	1
	

	12. 
	
	ĐTV sơ cấp
	1
	

	13. 
	
	ĐTV CB điều tra
	1
	

	14. 
	
	TSV cao cấp
	
	

	15. 
	
	TSV trung cấp
	
	

	16. 
	
	TSV sơ cấp
	
	

	17. 
	
	01 người 02 chức danh
	 3
	 

	18. 
	Trình độ nghiệp vụ
	Trên Đại học
	 
	 

	19. 
	
	Đại học
	CSKT
	 
	 

	20. 
	
	
	Chuyên ngành khác
	3
	

	21. 
	
	Dưới ĐH
	 
	 

	22. 
	Độ tuổi
	Đến 30 tuổi
	 3
	 

	23. 
	
	Từ 31 - 40 tuổi
	 
	 

	24. 
	
	Từ 41 - 50 tuổi
	 
	 

	25. 
	
	Trên 50 tuổi
	 
	 

	CÁN BỘ THỐNG KÊ
(kèm theo SĐT)
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



	
	






